
KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐHKT-ĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2025

LỊCH THI HKĐ NĂM 2025 KHÓA 50 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH (ĐỢT 4)

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch thi học kỳ đầu năm 
2025 của sinh viên Khóa 50 ĐHCQ thi trực tuyến tại phòng máy UEH (Đợt 4). Đề nghị các 
Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực 
hiện.
- Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.
- Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên Portal của sinh viên.

- Như trên;
- Ban Quản trị hạ tầng; 
- Ban BĐCLvKSNB;
- Website B.ĐT;
- Lưu: VT, B.ĐT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các giảng đường  B2...   thi tại cơ sở B2 - 279 Nguyễn Tri Phương P.5 Q.10 TP.HCM (Khu B2)

* Địa điểm thi:

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

25D1ECO50100
224

16/06/2025 - 15g45 B2-510 (001 - 017) 17

B2-511 (018 - 062) 45

B2-512 (063 - 092) 30
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NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25D1ECO50100
229

15/06/2025 - 06g45 B2-507 (001 - 047) 47

B2-508 (048 - 093) 46

B2-510 (094 - 109) 16

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Thành Hiệp)

25D1ECO50100
203

16/06/2025 - 14g00 B2-510 (001 - 037) 37

B2-511 (038 - 081) 44

B2-512 (082 - 099) 18

2 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25D1ECO50100
204

16/06/2025 - 14g00 B2-507 (001 - 046) 46

B2-508 (047 - 092) 46

B2-510 (093 - 099) 7

3 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25D1ECO50100
201

16/06/2025 - 15g45 B2-101 (001 - 045) 45

B2-102 (046 - 090) 45

B2-103 (091 - 098) 8

4 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25D1ECO50100
202

16/06/2025 - 15g45 B2-103 (001 - 037) 37

B2-104 (038 - 082) 45

B2-512 (083 - 097) 15

NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Tuấn Kiệt)

25D1ECO50100
227

16/06/2025 - 08g30 B2-102 (001 - 020) 20

B2-103 (021 - 065) 45

B2-104 (066 - 085) 20

2 Kinh tế vĩ mô

 (Phan Nữ Thanh Thủy)

25D1ECO50100
228

16/06/2025 - 08g30 B2-101 (001 - 045) 45

B2-102 (046 - 070) 25

NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trần Thị Phỉ)

25D1ENG5131
9701

15/06/2025 - 14g00 B2-508 48

Trang  2 / 12Lịch thi HKĐ2025 - Khóa 50 ĐHCQ - PM - UEH (Đợt 4)

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Quang Hùng)

25D1ECO50100
225

16/06/2025 - 15g45 B2-507 42

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Thành Hiệp)

25D1ECO50100
206

16/06/2025 - 10g15 B2-508 (001 - 011) 11

B2-510 (012 - 056) 45

B2-511 (057 - 101) 45

B2-512 (102 - 107) 6

2 Kinh tế vĩ mô

 (Lê Ngọc Uyển)

25D1ECO50100
207

16/06/2025 - 10g15 B2-101 (001 - 045) 45

B2-102 (046 - 090) 45

B2-103 (091 - 110) 20

3 Kinh tế vĩ mô

 (Lê Ngọc Uyển)

25D1ECO50100
208

16/06/2025 - 10g15 B2-103 (001 - 025) 25

B2-104 (026 - 070) 45

B2-512 (071 - 109) 39

NGÀNH KINH DOANH SỐ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

25D1ECO50100
263

15/06/2025 - 06g45 B2-104 (001 - 012) 12

B2-511 (013 - 031) 19

B2-512 (032 - 076) 45

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Thành Hiệp)

25D1ECO50100
209

16/06/2025 - 15g45 B2-507 (001 - 008) 8

B2-508 (009 - 058) 50

B2-510 (059 - 086) 28
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NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

25D1ECO50100
226

16/06/2025 - 08g30 B2-104 (001 - 025) 25

B2-512 (026 - 070) 45

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

25D1ECO50100
223

16/06/2025 - 12g15 B2-510 (001 - 034) 34

B2-511 (035 - 079) 45

B2-512 (080 - 100) 21

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

25D1ECO50100
232

16/06/2025 - 06g45 B2-507 50

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

25D1ECO50100
210

16/06/2025 - 14g00 B2-103 (001 - 030) 30

B2-104 (031 - 074) 44

B2-512 (075 - 100) 26

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25D1ECO50100
259

16/06/2025 - 12g15 B2-507 (001 - 048) 48

B2-508 (049 - 096) 48

B2-510 (097 - 106) 10

2 Kinh tế vĩ mô

 (Lưu Phước Dũng)

25D1ECO50100
260

16/06/2025 - 12g15 B2-101 (001 - 045) 45

B2-102 (046 - 057) 12

3 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Quốc Định)

25D1ECO50100
261

16/06/2025 - 12g15 B2-103 (001 - 019) 19

B2-104 (020 - 064) 45

B2-512 (065 - 088) 24
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NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Võ Thị Hồng Lê)

25D1ENG5131
97105

17/06/2025 - 14g00 B2-508 50

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25D1ENG5131
97106

17/06/2025 - 14g00 B2-507 50

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
97113

17/06/2025 - 14g00 B2-510 (001 - 043) 43

B2-511 (044 - 050) 7

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
97115

17/06/2025 - 14g00 B2-512 45

5 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trần Kim Anh)

25D1ENG5131
9799

17/06/2025 - 14g00 B2-511 36

6 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Võ Thị Hồng Lê)

25D1ENG5131
97104

17/06/2025 - 15g45 B2-102 (001 - 038) 38

B2-103 (039 - 050) 12

7 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25D1ENG5131
97107

17/06/2025 - 15g45 B2-510 (001 - 039) 39

B2-511 (040 - 049) 10

8 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
97108

17/06/2025 - 15g45 B2-507 48

9 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
97109

17/06/2025 - 15g45 B2-101 (001 - 044) 44

B2-102 (045 - 050) 6

10 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Phương Chi)

25D1ENG5131
97110

17/06/2025 - 15g45 B2-511 (001 - 030) 30

B2-512 (031 - 050) 20

11 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Hoàng Phan)

25D1ENG5131
97111

17/06/2025 - 15g45 B2-104 (001 - 026) 26

B2-512 (027 - 050) 24

12 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Hoàng Huy)

25D1ENG5131
97112

17/06/2025 - 15g45 B2-508 48

13 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
97114

17/06/2025 - 15g45 B2-103 (001 - 032) 32

B2-104 (033 - 050) 18

NGÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Huỳnh Văn Thịnh)

25D1ECO50100
233

15/06/2025 - 08g30 B2-508 (001 - 051) 51

B2-510 (052 - 069) 18
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NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên)

25D1ECO50100
265

15/06/2025 - 12g15 B2-508 (001 - 046) 46

B2-510 (047 - 064) 18

NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Bùi Thị Thu Trang)

25D1ENG5131
97100

15/06/2025 - 14g00 B2-507 50

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25D1ENG5131
97101

15/06/2025 - 14g00 B2-510 (001 - 045) 45

B2-511 (046 - 048) 3

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25D1ENG5131
97102

15/06/2025 - 14g00 B2-508 (001 - 005) 5

B2-511 (006 - 047) 42

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Thái Hồng Phúc)

25D1ENG5131
97103

15/06/2025 - 14g00 B2-104 45

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Thành Hiệp)

25D1ECO50100
264

15/06/2025 - 12g15 B2-103 (001 - 026) 26

B2-104 (027 - 071) 45

B2-512 (072 - 106) 35

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

25D1ECO50100
220

15/06/2025 - 08g30 B2-510 (001 - 027) 27

B2-511 (028 - 072) 45

B2-512 (073 - 098) 26
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NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25D1ECO50100
222

15/06/2025 - 12g15 B2-101 (001 - 045) 45

B2-102 (046 - 090) 45

B2-103 (091 - 109) 19

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Phan Nữ Thanh Thủy)

25D1ECO50100
218

16/06/2025 - 12g15 B2-102 (001 - 033) 33

B2-103 (034 - 059) 26

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

25D1ECO50100
213

16/06/2025 - 06g45 B2-510 (001 - 016) 16

B2-511 (017 - 061) 45

B2-512 (062 - 095) 34

2 Kinh tế vĩ mô

 (Huỳnh Văn Thịnh)

25D1ECO50100
216

16/06/2025 - 06g45 B2-101 (001 - 045) 45

B2-102 (046 - 090) 45

B2-103 (091 - 096) 6

3 Kinh tế vĩ mô

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

25D1ECO50100
217

16/06/2025 - 06g45 B2-103 (001 - 039) 39

B2-104 (040 - 084) 45

B2-512 (085 - 095) 11

4 Kinh tế vĩ mô

 (Phan Nữ Thanh Thủy)

25D1ECO50100
214

16/06/2025 - 08g30 B2-508 (001 - 005) 5

B2-510 (006 - 049) 44

B2-511 (050 - 093) 44

5 Kinh tế vĩ mô

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

25D1ECO50100
215

16/06/2025 - 08g30 B2-507 (001 - 050) 50

B2-508 (051 - 092) 42
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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Phương Chi)

25D1ENG5131
9708

15/06/2025 - 14g00 B2-102 42

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Hồ Minh Thắng)

25D1ENG5131
9716

15/06/2025 - 14g00 B2-512 42

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9724

15/06/2025 - 14g00 B2-101 43

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Huỳnh Hồng Huy)

25D1ENG5131
9746

15/06/2025 - 14g00 B2-103 43

5 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25D1ENG5131
9702

17/06/2025 - 06g45 B2-103 42

6 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Phương Chi)

25D1ENG5131
9704

17/06/2025 - 06g45 B2-512 43

7 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Thúy Loan)

25D1ENG5131
9705

17/06/2025 - 06g45 B2-508 44

8 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trương Hồng Ngọc)

25D1ENG5131
9706

17/06/2025 - 06g45 B2-510 42

9 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25D1ENG5131
9715

17/06/2025 - 06g45 B2-102 42

10 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Hồ Minh Thắng)

25D1ENG5131
9717

17/06/2025 - 06g45 B2-507 45

11 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Công Minh Tuấn)

25D1ENG5131
9719

17/06/2025 - 06g45 B2-104 41

12 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25D1ENG5131
9720

17/06/2025 - 06g45 B2-511 42

13 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9728

17/06/2025 - 06g45 B2-101 42

14 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trương Hồng Ngọc)

25D1ENG5131
9707

17/06/2025 - 08g30 B2-511 43

15 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trần Kim Anh)

25D1ENG5131
9711

17/06/2025 - 08g30 B2-507 44
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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

16 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25D1ENG5131
9714

17/06/2025 - 08g30 B2-104 41

17 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25D1ENG5131
9718

17/06/2025 - 08g30 B2-103 42

18 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25D1ENG5131
9721

17/06/2025 - 08g30 B2-508 44

19 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9722

17/06/2025 - 08g30 B2-101 42

20 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9725

17/06/2025 - 08g30 B2-512 43

21 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

25D1ENG5131
9727

17/06/2025 - 08g30 B2-510 43

22 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9731

17/06/2025 - 08g30 B2-102 42

23 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25D1ENG5131
9703

17/06/2025 - 10g15 B2-103 42

24 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Võ Hoàng Kim Ngân)

25D1ENG5131
9709

17/06/2025 - 10g15 B2-512 43

25 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Hoàng Huy)

25D1ENG5131
9710

17/06/2025 - 10g15 B2-508 44

26 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Phương Chi)

25D1ENG5131
9712

17/06/2025 - 10g15 B2-507 45

27 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25D1ENG5131
9713

17/06/2025 - 10g15 B2-104 41

28 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9723

17/06/2025 - 10g15 B2-511 42

29 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

25D1ENG5131
9726

17/06/2025 - 10g15 B2-102 42

30 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9729

17/06/2025 - 10g15 B2-101 42
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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)  

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

31 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9730

17/06/2025 - 10g15 B2-510 42

32 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25D1ENG5131
9732

17/06/2025 - 12g15 B2-507 44

33 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25D1ENG5131
9733

17/06/2025 - 12g15 B2-512 43

34 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25D1ENG5131
9734

17/06/2025 - 12g15 B2-510 42

35 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Bùi Thị Thu Trang)

25D1ENG5131
9736

17/06/2025 - 12g15 B2-508 43

36 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Hạnh)

25D1ENG5131
9742

17/06/2025 - 12g15 B2-104 42

37 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Hoàng Phan)

25D1ENG5131
9743

17/06/2025 - 12g15 B2-103 42

38 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Thị Thúy Loan)

25D1ENG5131
9744

17/06/2025 - 12g15 B2-102 42

39 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trần Thị Lan Phương)

25D1ENG5131
9745

17/06/2025 - 12g15 B2-101 42

40 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25D1ENG5131
9747

17/06/2025 - 12g15 B2-511 42

41 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25D1ENG5131
9735

17/06/2025 - 14g00 B2-104 40

42 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trương Hồng Ngọc)

25D1ENG5131
9738

17/06/2025 - 14g00 B2-103 41

43 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25D1ENG5131
9740

17/06/2025 - 14g00 B2-101 42

44 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh (HP1)

 (Trần Thị Lan Phương)

25D1ENG5131
9741

17/06/2025 - 14g00 B2-102 41
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NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Lê Ngọc Uyển)

25D1ECO50100
211

15/06/2025 - 06g45 B2-101 (001 - 043) 43

B2-102 (044 - 086) 43

NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Phan Nữ Thanh Thủy)

25D1ECO50100
219

16/06/2025 - 10g15 B2-507 (001 - 050) 50

B2-508 (051 - 086) 36

NGÀNH SONG NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ THUẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Quang Hùng)

25D1ECO50100
205

15/06/2025 - 06g45 B2-103 (001 - 045) 45

B2-104 (046 - 078) 33

NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

25D1ECO50100
212

15/06/2025 - 12g15 B2-510 (001 - 026) 26

B2-511 (027 - 070) 44

B2-512 (071 - 080) 10

NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25D1ECO50100
262

16/06/2025 - 14g00 B2-101 (001 - 044) 44

B2-102 (045 - 088) 44

B2-103 (089 - 102) 14
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NGÀNH THỐNG KÊ KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Huỳnh Văn Thịnh)

25D1ECO50100
235

15/06/2025 - 12g15 B2-507 47

NGÀNH THUẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Quốc Định)

25D1ECO50100
221

16/06/2025 - 06g45 B2-508 (001 - 045) 45

B2-510 (046 - 072) 27

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

25D1ECO50100
230

15/06/2025 - 08g30 B2-103 (001 - 045) 45

B2-104 (046 - 090) 45

B2-512 (091 - 109) 19

2 Kinh tế vĩ mô

 (Lê Ngọc Uyển)

25D1ECO50100
231

15/06/2025 - 08g30 B2-101 41

NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Quang Hùng)

25D1ECO50100
234

15/06/2025 - 06g45 B2-510 (001 - 029) 29

B2-511 (030 - 055) 26
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